
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

14 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN MINH NAM

0108144913

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
luật).

6619

2. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán).

7020(Chính)

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục
Tư vấn du học
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; - Dịch vụ đánh 
giá việc kiểm tra giáo dục; - Dịch vụ kiểm tra giáo dục; - Tổ 
chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

8560

4. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Dạy ngoại ngữ và dạy 
kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - 
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính.

8559

6. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Cung ứng lao động tạm thời 7820

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
trừ đấu giá)

4610

10. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VÀ DỊCH 
VỤ TƯ VẤN MINH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02462733295-0988227788
Email:

02462733296Fax:
Website:
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11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

12. Xây dựng nhà các loại 4100

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng 
Bán buôn sơn, véc ni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Quảng cáo 7310

23. In ấn 1811

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn gạo 4631

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:Giao nhận hàng hóa;
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 

5229

31. Dịch vụ liên quan đến in 1812

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN ANH 
LÂM              
        

Số 14 Cụm 9 Tập Thể 
Chỉnh Hình, Phường 
Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.400.000.000 70,000 001077017891  

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

34. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

35. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

36. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

39. Bán buôn đồ uống 4633

40. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

7911

41. Lắp đặt hệ thống điện 4321

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

43. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

44. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axit và lưu huỳnh,…

4669

45. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
THỊ THẢO    
             

P512-M11- Tập Thể 
Láng Trung, Phường 
Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 30,000 013639163

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001077017891  
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14 Cụm 9 Tập Thể Chỉnh Hình, Phường Giảng Võ, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14 Cụm 9 Tập Thể Chỉnh Hình, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN ANH LÂM                      Nam

20/05/1977 Kinh Việt Nam

19/12/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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